
SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính
QĐ trúng tuyển

Điểm 

TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

1. Ngành Kinh tế chính trị (Chuyên ngành: Kinh tế chính trị)

1 Nguyễn Hoài An 20/12/1981 Hà Nội Nam
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
2.56 A QM 016068

1706-

2013/KT

2 Ngô Thùy Dung 04/11/1985 Hà Nội Nữ
800/ĐHKT/QĐ-SĐH 

ngày 20/08/2007
3.27 A QM 016069

1707-

2013/KT

3 Trần Thị Hà 04/03/1986 Bắc Giang Nữ
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
2.71 A QM 016070

1708-

2013/KT

4 Lê Xuân Hoàn 28/05/1981 Hà Nội Nam
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
2.24 B QM 016071

1709-

2013/KT

5 Nguyễn Thị Ngọc 13/10/1982 Quảng Ninh Nữ
1260/QĐ-SĐH ngày 

09/09/2008
2.96 A QM 016072

1710-

2013/KT

6 Lâm Thị Phượng 04/08/1985 Hà Nam Nữ
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
2.96 A QM 016073

1711-

2013/KT

2. Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh)

1 Trịnh Thị Kim Anh 15/04/1983 Hải Dương Nữ
1230/ĐHKT/QĐ-SĐH 

ngày 05/11/2007
2.53 A QM 016074

1712-

2013/KT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Căn cứ theo Quyết định số 190/QĐ-ĐHKT ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN)
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2 Nguyễn Phúc Hưng 15/08/1982 Hà Nội Nam
1230/ĐHKT/QĐ-SĐH 

ngày 05/11/2007
2.29 B QM 016075

1713-

2013/KT

3 Nguyễn Quang Hưng 06/12/1981 Hà Nội Nam
1230/ĐHKT/QĐ-SĐH 

ngày 05/11/2007
2.18 A QM 016076

1714-

2013/KT

4 Phạm Văn Thông 20/08/1980 Nam Định Nam
611/ĐHKT/QĐ-SĐH 

ngày 03/07/2007
2.02 B QM 016077

1715-

2013/KT

5 Nguyễn Thu Thùy 12/08/1983 Bắc Giang Nữ
1230/ĐHKT/QĐ-SĐH 

ngày 05/11/2007
2.58 B QM 016078

1716-

2013/KT

3. Ngành Kinh tế đối ngoại (Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế)

1 Bùi Hồng Cường 29/01/1980 Hà Tĩnh Nam
1523/QĐ-SĐH ngày 

13/10/2008
2.84 A QM 016079

1717-

2013/KT

2 Quách Xuân Dũng 01/11/1979 Hà Nội Nam
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
3.24 A QM 016080

1718-

2013/KT

3 Lê Huy Hoàng 08/03/1985 Hà Tĩnh Nam
640/QĐ-SĐH ngày 

17/04/2009
3.38 A QM 016081

1719-

2013/KT

4 Phạm Xuân Huy 13/09/1982 Hà Nội Nam
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
2.62 B QM 016082

1720-

2013/KT

Trang 2/9



SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính
QĐ trúng tuyển

Điểm 

TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Căn cứ theo Quyết định số 190/QĐ-ĐHKT ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN)

5 Đoàn Thị Thu Hương 05/02/1983 Phú Thọ Nữ

1799/SĐH ngày 

07/11/2006 của Giám 

đốc ĐHQGHN

7.57 9.00 QM 016083
1721-

2013/KT

6 Trần Thanh Hương 18/12/1979 Hà Nội Nữ
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
3.42 A QM 016084

1722-

2013/KT

7 Nguyễn Duy Kiên 20/10/1984 Hải Phòng Nam

1799/SĐH ngày 

07/11/2006 của Giám 

đốc ĐHQGHN

7.76 8.50 QM 016085
1723-

2013/KT

8 Trần Xuân Khá 18/07/1986 Thái Bình Nam
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
3.11 A QM 016086

1724-

2013/KT

9 Lê Bá Khởi 10/07/1977 Hà Nội Nam
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
2.91 A QM 016087

1725-

2013/KT

10 Trịnh Thị Tuyết Mai 30/03/1984 Hà Nội Nữ
1230/ĐHKT/QĐ-SĐH 

ngày 05/11/2007
3.35 A QM 016088

1726-

2013/KT

11 Cao Thị Mơ 18/07/1980 Nam Định Nữ
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
3.36 C QM 016089

1727-

2013/KT

12 Nguyễn Minh Ngọc 08/11/1986 Bắc Ninh Nữ
1523/QĐ-SĐH ngày 

13/10/2008
2.91 B QM 016090

1728-

2013/KT

13 Dương Minh Nguyệt 16/02/1981 Hà Nội Nữ
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
3.02 C QM 016091

1729-

2013/KT
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14 Nguyễn Thị Sen 28/10/1985 Hải Dương Nữ
1523/QĐ-SĐH ngày 

13/10/2008
3.02 A QM 016092

1730-

2013/KT

15 Đặng Thanh Tâm 12/09/1982 Hà Nội Nữ

218/SĐH ngày 

29/06/2006 của Giám 

đốc ĐHQGHN

6.93 8.50 QM 016093
1731-

2013/KT

16 Phạm Thanh Tuyền 01/08/1987 Quảng Ninh Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.93 A QM 016094

1732-

2013/KT

17 Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh 25/10/1972 Phú Thọ Nam
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
3.18 B QM 016095

1733-

2013/KT

18 Nguyễn Hiền Thu 12/11/1985 Ninh Bình Nữ
1200/QĐ-SĐH ngày 

28/08/2008
2.87 A QM 016096

1734-

2013/KT

19 Nguyễn Đức Thụ 18/09/1982 Phú Thọ Nam
1523/QĐ-SĐH ngày 

13/10/2008
3.02 A QM 016097

1735-

2013/KT

20 Lê Anh Thực 24/01/1982 Ninh Bình Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.58 A QM 016098

1736-

2013/KT

21 Nguyễn Thị Quỳnh Vân 23/03/1970 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.62 A QM 016099

1737-

2013/KT

4. Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng)
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1 Lê Thị Kim Anh 22/01/1984 Đồng Tháp Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.24 A QM 016100

1738-

2013/KT

2 Nguyễn Thế Cường 18/04/1984 Lâm Đồng Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.64 A QM 016101

1739-

2013/KT

3 Nguyễn Quốc Chiến 07/02/1966 Nghệ An Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.73 A QM 016102

1740-

2013/KT

4 Bùi Thị Quỳnh Dung 18/01/1982 Phú Thọ Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.29 A QM 016103

1741-

2013/KT

5 Nguyễn Văn Dương 28/04/1980 Nam Định Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.67 A QM 016104

1742-

2013/KT

6 Vũ Thị Bích Hà 28/03/1977 Vĩnh Phúc Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.04 A QM 016105

1743-

2013/KT

7 Nguyễn Tuấn Hải 27/10/1976 Vĩnh Phúc Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.76 A QM 016106

1744-

2013/KT

8 Phạm Thị Hoa Hạnh 25/05/1975 Nam Định Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.64 A QM 016107

1745-

2013/KT

9 Nguyễn Thị Hiền 29/01/1974 Thanh Hóa Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.18 A QM 016108

1746-

2013/KT
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10 Đặng Đức Hiệp 01/05/1972 Hà Tĩnh Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.87 A QM 016109

1747-

2013/KT

11 Vũ Trọng Hiếu 07/05/1983 Hà Nội Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.96 A QM 016110

1748-

2013/KT

12 Vũ Thị Thu Hoài 12/07/1986 Vĩnh Phúc Nữ
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
3.42 A QM 016111

1749-

2013/KT

13 Hà Thị Thanh Huyền 13/05/1976 Thái Bình Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.27 A QM 016112

1750-

2013/KT

14 Lê Quốc Khánh 03/09/1977 Cao Bằng Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.24 A QM 016113

1751-

2013/KT

15 Nguyễn Thị Liên 16/01/1986 Hải Dương Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.91 B QM 016114

1752-

2013/KT

16 Nguyễn Chí Linh 18/04/1975 Bình Định Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.71 A QM 016115

1753-

2013/KT

17 Võ Thăng Long 15/02/1972 Hà Nội Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.47 A QM 016116

1754-

2013/KT

18 Ngô Thị Ngọc Mai 25/04/1980 Hà Nội Nữ
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
2.38 A QM 016117

1755-

2013/KT
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19 Bùi Thị Tuyết Mai 07/07/1970 Thái Bình Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.24 A QM 016118

1756-

2013/KT

20 Phùng Thị Nga 13/06/1984 Hà Nội Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.33 A QM 016119

1757-

2013/KT

21 Phạm Hoàng Ngân 14/10/1987 Hà Nội Nữ
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
2.49 B QM 016120

1758-

2013/KT

22 Trần Xuân Nghĩa 04/09/1964 Nam Định Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.20 A QM 016121

1759-

2013/KT

23 Nguyễn Văn Ngọc 08/10/1976 Thừa Thiên Huế Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.98 B QM 016536

1760-

2013/KT

24 Trương Bích Ngọc 05/09/1985 Hưng Yên Nữ
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
2.64 B QM 016123

1761-

2013/KT

25 Lê Hoàng Oanh 20/11/1986 Nghệ An Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.02 A QM 016124

1762-

2013/KT

26 Nguyễn Mạnh Phát 08/04/1986 Hải Phòng Nam
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
2.80 A QM 016125

1763-

2013/KT

27 Ngô Thanh Phúc 27/12/1984 Nghệ An Nam
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
3.13 A QM 016126

1764-

2013/KT
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28 Lê Thị Hồng Phượng 12/10/1985 Hà Nam Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.24 A QM 016127

1765-

2013/KT

29 Trương Thanh Sơn 27/11/1977 Lâm Đồng Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.80 A QM 016128

1766-

2013/KT

30 Nguyễn Quốc Tâm 02/02/1977 Lâm Đồng Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.80 A QM 016129

1767-

2013/KT

31 Đỗ Ngọc Tân 16/04/1983 Ninh Bình Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.84 A QM 016130

1768-

2013/KT

32 Nguyễn Đức Tuấn 11/02/1987 Hà Nội Nam
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
2.78 B QM 016131

1769-

2013/KT

33 Lê Quang Tùng 01/09/1987 Hà Nội Nam
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
3.09 A QM 016132

1770-

2013/KT

34 Nguyễn Thanh Thảo 14/07/1983 Lâm Đồng Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.64 A QM 016133

1771-

2013/KT

35 Nguyễn Duy Thể 14/10/1971 Hà Tĩnh Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.24 A QM 016134

1772-

2013/KT

36 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 25/10/1982 Lai Châu Nữ
640/QĐ-SĐH ngày 

17/04/2009
2.80 A QM 016135

1773-

2013/KT
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37 Trần Thị Thu Trang 14/01/1987 Nghệ An Nữ
1804/QĐ-SĐH ngày 

14/10/2009
3.47 B QM 016136

1774-

2013/KT

38 Nguyễn Văn Triêm 17/04/1974 Quảng Bình Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.04 A QM 016137

1775-

2013/KT

39 Hồ Thị Khánh Vân 12/05/1984 Nghệ An Nữ
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
2.93 A QM 016138

1776-

2013/KT

40 Nghiêm Sỹ Tâm Vũ 16/11/1982 Lâm Đồng Nam
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
2.80 A QM 016139

1777-

2013/KT

41 Nguyễn Thị Hải Yến 22/10/1984 Hòa Bình Nữ
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
3.47 A QM 016140

1778-

2013/KT

Danh sách này gồm 73 học viên, trong đó có:

- 06 học viên ngành Kinh tế chính trị, 05 học viên ngành Quản trị kinh doanh, 21 học viên ngành Kinh tế đối ngoại và 41 học viên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Ghi chú: Các học viên có Quyết định công nhận học viên cao học năm 2005 và 2006 được đào tạo theo niên chế, Kết quả học tập tính theo thang điểm 10.
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